NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ THÔNG TIN CỦA TỜ KHAI HẢI QUAN ASEAN

	Ô số
	Các tiêu chí thông tin
	Định nghĩa (D)

	1
	Loại hình khai báo và quy trình thủ tục Hải quan
	D1. Loại hình khai báo

Chỉ ra cách sử dụng của  tờ khai được xuất trình (cho nhập khẩu, xuất khẩu hay quá cảnh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	
	
	D2. Quy trình thủ tục Hải quan

Quy trình do Hải quan áp dụng đối với hàng hoá là đối tượng chịu sự kiểm soát của Hải quan như được quy định trong Tờ khai Hải quan. Có nhiều quy trình thủ tục Hải quan khác nhau như thông quan để tiêu dùng trong nước, thủ tục Hải quan đối với việc lưu kho Hải quan, tạm nhập để gia công trong nước, quá cảnh Hải quan hoặc những quy trình thủ tục khác theo quy định của pháp luật quốc gia. 

	2
	
	

	3
	Số tham chiếu của tờ khai Hải quan
	D6. Số tham chiếu Hải quan

Một con số cụ thể được Hải quan cấp hoặc chấp nhận để nhận diện tờ khai hàng hoá cho bất kỳ mục đích hải quan nào theo quy định của luật pháp quốc gia. 

	4
	Số bản tờ khai và việc sử dụng tương ứng của từng bản
	D7. Số bản tờ khai cụ thể được sử dụng cho giao dịch với Hải quan

Tổng số bản tờ khai hàng hoá cần để khai số hàng hoá trong một lô hàng. Ô này có thể được sử dụng để chỉ ra số seri của tờ khai liên quan trong tổng số tờ khai được sử dụng ví dụ như 1/8, 2/8, vv

	5
	Ngày thực nhập hoặc thực xuất
	D8. Ngày thực nhập hoặc thực xuất

Ngày thực nhập hoặc thực xuất hàng hoá vào/ra lãnh thổ hải quan


	6
	Ngày nộp tờ khai cho Hải quan
	D9. Ngày nộp tờ khai cho Hải quan

Ngày mà tờ khai hàng hoá được nộp hoặc xuất trình cho cơ quan Hải quan. Ngày này có thể được nhập bởi người khai hải quan hoặc được đóng dấu xác nhận bởi cơ quan hải quan tùy theo yêu cầu của của luật pháp quốc gia

	7
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận tờ khai
	D10. Ngày chấp nhận tờ khai hải quan

Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận tờ khai hải quan theo quy định của luật pháp quốc gia

	8
	Người xuất khẩu/người gửi hàng (tên, địa chỉ đầy đủ, số đăng ký nhận diện thể nhân hoặc pháp nhân)
	D11. Người xuất khẩu/người gửi hàng

Ghi tên, địa chỉ đầy đủ và bất kỳ số nhận diện nào như mã số XNK để phục vụ mục đích tài chính, thống kê hoặc các mục đích kháccủa thể nhận hoặc pháp nhân liên quan đến giao dịch đang được xử lý tại cơ quan Hải quan

D11.1 Người xuất khẩu là người tiến hành hoặc là người đại diện cho đại lý thông quan hải quan hoặc người được ủy thác tiến hành khai báo xuất khẩu. Người xuất khẩu có thể là nhà sản xuất, người bán hàng hoặc người khác theo quy định của luật pháp quốc gia. 

D11.2 Người gửi hàng là người thông qua hợp đồng với người chuyên chở để chuyển hàng hoá cùng với người chuyên chở hoặc giao hàng hoá cho người chuyên chở vận chuyển. 

	9
	Người nhập khẩu/người nhận hàng
	D12. Người nhập khẩu/người gửi hàng

Ghi tên, địa chỉ đầy đủ và bất kỳ số nhận diện nào như mã số XNK (phục vụ mục đích tài chính, thống kê hoặc các mục đích khác) của (các) thể nhân hoặc pháp nhân liên quan. 

D12.1 Người nhập khẩu là người tiến hành hoặc là người đại diện cho đại lý thông quan hải quan hoặc người được ủy thác tiến hành khai báo nhập khẩu. Người nhập khẩu có thể là người sở hữu hàng hóa hoặc là người mà hàng hoá được gửi đến. Đồng thời người nhập khẩu cũng thường đặt hàng từ nước ngoài và chịu trách nhiệm thanh toán số tiền trên hoá đơn thương mại cho người bán ở nước ngoài. 

D12.2 Người nhận hàng là người mà hàng hóa được gửi đến

	10
	Số tham chiếu giao dịch của người khai
	D13. Số tham chiêu giao dịch

Số tham chiếu do người khai ấn định cho giao dịch của mình

	11
	Nhận diện người khai/đại lý thông quan hải quan hoặc người đại diện
	D14. Nhận diện người khai/đại lý thông quan hải quan hoặc người đại diện

Tên, địa chỉ đầy đủ và bất kỳ số nhận diện nào (phục vụ các mục đích tài chính, thống kê và các mục đích khác) của thể nhân và pháp nhân liên quan.

D14.1 Người khai hải quan là người trực tiếp làm tờ khai hải quan hoặc là người mà tờ khai hải quan được làm dưới tên của mình
. Thông thường người khai hải quan là đại lý/đại diện/đại lý thông quan hải quan chuyên nghiệp mà trực tiếp làm việc với Hải quan thay mặt người nhập khẩu hoặc người xuất khẩu. 

D14.2 Ở một số nước, thuật ngữ sử đụng cho người khai hải quan trong quy trình quá cảnh hải quan là “người chịu trách nhiệm đối với việc quá cảnh hải quan”, hoặc “người uỷ thác”. Ở một số nước khác, người chuyên chở có trách nhiệm liên quan đến việc quá cảnh hải quan và gần như là người khai hải quan. 

D14.3 Trong trường hợp người nhập khẩu hoặc người xuất khẩu cũng đồng thời là người khai hải quan, thì chữ “người nhập khẩu” hoặc “người xuất khẩu” cần được ghi vào ô về người khai hải quan/đại lý thông quan hải quan hoặc người đại diện.

	12
	Ký tên đóng dấu (địa vị pháp lý của người ký hoặc xác nhận tờ khai) và ngày và nơi ký
	D15. Xác nhận

Chữ ký hoặc xác nhận khác vào tờ khai hàng hoá khi thích hợp thể hiện địa vị pháp lý của người ký hoặc xác nhận tờ khai. Ngày và nơi ký hoặc xác nhận cũng cần được ghi vào trong ô này tùy theo yêu cầu của luật pháp quốc gia. 

	13
	Số tham chiếu truy cập chung
	D16. Số tham chiếu truy cập trung

Số tham chiếu duy nhất được sử dụng nhằm mục đích nhận diện các chứng từ và thông điệp trao đổi giữa các bên trong thương mại quốc tế

	14
	
	

	15
	Các thông tin khác liên quan đến trách nhiệm pháp lý của hàng hoá đối với các yêu cầu cụ thể, các chứng từ đi kèm và giấy phép (danh sách tổng hợp, được trích từ giấy phép)
	D18. Các thông tin khác

Ô này có thể được sử dụng cho việc khai bất cứ thông tin khác nào được yêu cầu nhưng chưa có ô cụ thể nào quy định để khai. Những thông tin, ngoài những thông tin khác, bao gồm:

D18.1 Trách nhiệm pháp lý của hàng hoá đối với các yêu cầu cụ thể

Thông tin về các yêu cầu cụ thể bao gồm việc chỉ ra hàng hoá đang là đối tượng xác định xuất xứ hoặc giám định trước khi thông quan, hoặc là hàng hoá nguy hiểm theo các công ước quốc tế liên quan,...

D18.2 Các chứng từ đi kèm theo yêu cầu

D18.3 Giấy phép: số lượng và/hoặc giá trị khấu trừ

	16
	Thủ tục hải quan trước đây
	D19. Thủ tục hải quan trước đây, nếu có, bao gồm những tủ tục đã áp dụng đối với hàng hoá trước khi đưa hàng hoá đó vào diện thủ tục hải quan thực tế và hiện tại như đã khai báo tại D12.

Việc tham chiếu đến thủ tục hải quan trước đây có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng số cấp cho tờ khai hàng hoá, đã được xuất trình cho các mục đích của thủ tục hải quan trước đây hoặc nhằm mục đích nhận diện khác.

	17
	Trị giá hải quan
	D20. Trị giá hải quan

Giá trên hóa đơn hoặc giá khác (ví dụ giá bán, giá của hàng hoá tương tự) được sử dụng làm cơ sở để xác định trị giá hải quan, phục vụ các mục đích hải quan của hàng hoá là đối tượng của thủ tục hải quan tương tự và có cùng mã số hàng hoá, cùng nước xuất xứ và cùng chế độ thuế quan. 

	18
	Các khoản phải cộng
	D21. Các khoản điều chỉnh phù hợp

Những khoản chi phí khác đòi hỏi khoản điều chỉnh tăng lên để tính trị giá hải quan, như là chi phí vận tải, bảo hiểm, xếp hàng và các chi phí tương tự.

	19
	Các khoản khấu trừ
	D22. Các khoản khấu trừ

Các khoản chi phí có thể được trừ phù hợp với các nguyên tắc xác định trị giá hải quan như số tiền được trừ, giảm giá.

	20
	Thuế hải quan/thuế khác được áp dụng
	D23. Chế độ thuế quan áp dụng

Chế độ thuế quan mà hàng hoá đủ điều kiện được áp dụng, ví dụ như cắt giảm thuế quan, thuế suất ưu đãi, miễn thuế hoặc chế độ tương tự. 

	21
	
	

	22
	Các chi tiết bảo lãnh (bảo lãnh nhằm đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Hải quan)
	D25. Thông tin bảo lãnh

Các chi tiết liên quan đến cam kết bằng tiền mặt, khế ước, hoặc cam kết bảo lãnh bằng văn bản để đảm bảo sẽ hoàn thành đẩy đủ nghĩa vụ đối với Hải quan chẳng hạn như theo chế độ tạm quản hoặc quá cảnh hải quan theo yêu cầu của luật pháp quốc gia.

	23
	Loại/số chứng từ vận tải (Vận đơn đường biển, vận đơn hàng không)
	D26. Các chứng từ vận tải

Tên hoặc các chứng chỉ khác của loại chứng từ vận tải như vận đơn đường biển, vận đơn đường hàng không, giấy chứng nhận giao hàng đường bộ/đường sắt, chứng từ vận tải liên hợp/đa phương thức

Số chứng từ vận tải là số tham chiếu được người chuyên chở hoặc đại lý của người chuyên chở cấp cho chứng từ vận tải.  

	24
	Tổng số kiện hàng
	D27. Tổng số kiện hàng

Tổng số kiện hàng của toàn bộ lô hàng được khai trong một tờ khai hàng hoá

	25
	
	

	26
	Nơi để hàng hoá
	D29. Nơi để hàng hoá

Chỉ ra nơi đặt hàng hoá và nơi để hàng hoá có thể được kiểm hóa. Đây có thể là cơ sở của người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu, kho tạm, trên toa tàu, khu vực mở tại cảng...Ô này không được sử dụng cho việc khai kho ngoại quan mà từ đó hàng hoá được xuất đi hoặc tại đó hàng hoá được nhập khẩu vào nội địa. 

	27
	Kho ngoại quan
	D30. Địa điểm của kho ngoại quan mà hàng hoá sẽ hoặc đã được gửi.

	28
	Quốc tịch của phương tiện vận tải
	D31. Tên hoặc số hiệu của tàu hoặc phương tiện vận tải, số hiệu chuyến bay và ngày...Quốc tịch được xác định bởi tên nước mà tại đó phương tiện vận tải được đăng ký.

	29
	Quốc tịch của phương tiện vận tải qua biên giới
	D32. Phương tiện vận tải hoạt động sử dụng qua biên giới của nước gửi hàng/xuất khẩu hoặc nước đến cuối cùng

Thông tin này sẽ được khai trong trường hợp có sự kết hợp của nhiều phương tiện vận tải. Phương tiện vận tải hoạt động là phương tiện thúc đẩy sự chuyển động của toàn bộ sự kết hợp này. Ví dụ, nếu xe tải ở trên tàu thì phương tiện vận tải hoạt động là tàu biển; nêu xe kéo và xe moóc thì phương tiện vận tải hoạt động là xe kéo...Tuy nhiên các yếu tố thông tin này không áp dụng đối với xe tải chỉ được sử dụng để chuyển xe moóc lên và xuống phà. 

Những chi tiết cụ thể được khai giống như những chi tiết yêu cầu trong trường hợp khai quốc tịch của phương tiện vận tải. 

	30
	
	

	31
	Phương thức vận tải
	D34. Phương thức vận tải sử dụng để chuyên chở hàng hoá qua biên giới, như vận tải biển, hàng không, đường bộ...

	32
	Cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng
	D35. Địa điểm xếp hàng

Tên cảng biển, cảng hàng không, nơi lưu giữ hàng hoá để chuyên chở, ga đường sắt, hoăc địa điểm khác nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải được sử dụng để chuyên chở hàng hoá đó. Địa điểm chính xác của hàng hoá trong địa điểm xếp hàng được khai ở ô “địa điểm của hàng hoá”. 

D36. Địa điểm dỡ hàng: Tên cảng biển, cảng hàng không, nơi lưu giữ hàng hoá để chuyên chở, ga đường sắt, hoăc địa điểm khác nơi hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện vận tải đã được sử dụng để chuyên chở hàng hóa đó. Địa điểm chính xác trong địa điểm dõ hàng được khai ở ô “địa điểm của hàng hoá”



	33
	Chỉ số vận tải bằng công-ten-nơ
	D37. Chỉ số của phương thức vận tải bằng công-ten-nơ

Việc chỉ ra hàng hoá có được chuyên chở bằng công-ten-nơ hay không. Việc này được thể hiện dưới hình thức mã hoá. 

	34
	Số hiệu công-ten-nơ, nhãn hiệu và số kiện hàng, số và loại kiện hàng, mô tả hàng hoá
	D38. Nhận diện công-ten-nơ và việc đóng hàng

(a) Mã số loại kiện hàng và số nhận diện tương ứng

(b) Nhãn hiệu và số của các kiện hàng và số công-ten-nơ, nếu có

(c) Mô tả đơn giản hàng hoá cần phải đủ rõ ràng để phân loại được hàng hoá

	35
	Số tham chiếu tờ lược khai hàng hoá (liên quan đến tờ khai hàng hóa đối với mặt hàng tương ứng trong tờ lược khai hàng hoá liên quan - tờ khai hàng hoá, tờ lược khai hàng hoá
	D39. Số tham chiếu của tờ lược khai hàng hoá hoặc của những chứng thư vận tải khác do người kinh doanh vận tải hoặc người chuyên chở cấp khi thích hợp

	36
	Tổng trọng lượng
	D40. Trọng lượng (tổng) của hàng hoá bao gồm cả bao bì ngoại trừ thiết bị của người chuyên chở. Trọng lược tổng được tính theo đơn vị mét hoặc kilôgam. 

	37
	Số mặt hàng
	Tổng số các mặt hàng (ở cấp độ chi tiết mã hàng hoá hơn 8 số theo quốc gia) theo tờ khai (bao gồm tờ khai chính và các tờ phụ lục tiếp theo)

	38
	Mã hàng hoá và mô tả hàng hoá
	D42. Mã hoá hàng hoá và mô tả hàng hoá theo quy định trong AHTN

Mã 8 chữ số tương ứng với mặt hàng đang đề cập đến

Mô tả dòng thuế liên quan (bao gồm các dòng thuế chia nhỏ tương ứng)

	39
	Số lượng bổ sung
	D43. Số lượng bổ sung và đơn vị đo lường nhằm hiểu rõ hơn (ví dụ 45 mét hoặc 24% hàm lượng rượu/lít)

	40
	
	

	41
	
	

	42
	Nước và/hoặc khu vực xuất khẩu/gửi hàng
	D46. Nước mà từ đó hàng hoá được gửi đi ngay từ đầu đến nước nhập khẩu mà không có giao dịch nào diễn ra tại nước trung gian. 

	43
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	45
	Nước đến cuối cùng
	D49. Điểm đến cuối cùng:

Nước mà đối với người gửi hàng hoặc đại lý của người gửi hàng là nước cuối cùng mà hàng hoá được giao đến. 

Thông tin này chỉ sử dụng cho việc nhập khẩu. Khu vực đến cuối cùng được khai theo quy định của luật pháp quốc gia. Thông tin phụ này chỉ ra khu vực mà hàng hoá sẽ được tiêu dùng, bán hoặc sản xuất hoặc khu vực của người nhập khẩu. 



	46
	Nước xuất xứ
	D50: Xuất xứ:

Nước mà hàng hoá có xuất xứ do việc sản xuất tại nước đó. Việc xác định xuất xứ theo các tiêu chuẩn được quy định bởi luật pháp quốc gia hoặc các quy định nhằm các mục đích thuế hải quan, hoặc nhằm mục đích áp dụng các biện pháp hạn chế về số lượng hoặc bất kỳ biện pháp nào liên quan đến thương mại.

	47
	Điều kiện giao hàng
	D51. Điều kiện giao hàng được thỏa thuận giữa người bán và người mua theo đó người bán chịu trách nhiệm giao hàng đến người mua. Điều kiện giao hàng trong thương mại quốc tế được quy định trong INCOTERMS 2000. Những điều kiện này cũng có thể được áp dụng trong các giao dịch phi thương mại theo đó không có người mua và người bán thực sự trong các điều kiện thông thường. 

	48
	Đồng tiền thanh toán
	D52. Tên hoặc ký hiệu của đơn vị tiền tệ được dùng hoặc sẽ được dùng để thanh toán

D53. Tổng trị giá hoá đơn:

Giá hoá đơn của tổng số hàng hoá được khai

	49
	Tỷ giá hối đoái
	Tỷ giá mà tại đó đồng tiền quy định được quy đổi ra một loại tiền tệ khác

	50
	Đặc điểm của giao dịch
	Đặc điểm cụ thể của giao dịch

Chỉ ra cho Hải quan loại giao dịch theo đó hàng hoá được cung cấp ví dụng như bán, quà tặng, cho vay, cho thuê, bán đổi hàng...
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	52
	Thanh toán chậm thuế hải quan/thuế khác/phí
	D57. Tham chiếu hoặc chỉ ra việc thanh toán chậm thuế hải quan/thuế khác/lệ phí

	53
	Hạn ngạch/giấy phép
	D58. Tham chiếu đến bất kỳ hạn ngạch nào áp dụng đối với hàng hoá ví dụ việc áp dụng biện pháp hạn chế về số lượng

	54
	
	

	55
	Tổng số thuế hải quan và thuế khác
	D60. Tổng số thuế hải quan, thuế khác và phí phải thu

D61. Phương thức thanh toán thuế hải quan/thuế khác/phí

Phương thức theo đó thuế hải quan/thuế khác/phí được nộp cho cơ quan hải quan

	56
	
	

	57
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	59
	Địa điểm hải quan dự định trên tuyến đường vận chuyển
	D65. Địa điểm hải quan theo đó hàng hoá vào hoặc rời khỏi một lãnh thổ trong quá trình quá cảnh hải quan được qui định phù hợp với luật pháp quốc gia. Những nước liên quan cũng cần được chỉ ra khi yêu cầu.

	60
	Cơ quan hải quan tại điểm đến cuối cùng
	D66. Cơ quan hải quan mà tại đó hoạt động quá cảnh kết thúc. Nước mà có cơ quan hải quan tại điểm đích đến cuối cùng cũng cần được chỉ ra khi yêu cầu

	61
	Chuyển tải trong quá trình quá cảnh
	D67. Việc chuyển tải hàng hóa và công-ten-nơ từ phương tiện vận tải này sang phương tiện vận tải khác trong quá trình quá cảnh hải quan. Các chi tiết liên quan bao gồm lý do của việc chuyển tải, nơi và nước; nhận diện và quốc tịch của phương tiện vận tải mới; nhận diện của niêm phong hải quan mới hoặc các dấu hiệu xác nhận khác; chứng nhận của các cơ quan chức năng...

	62
	Biện pháp kiểm soát/sự việc bất thường trong quá trình quá cảnh
	D68. Chỉ ra bất kỳ biện pháp kiểm soát nào được tiến hành tại các cơ quan hải quan trên tuyến đường vận chuyển. Các chi tiết liên quan bao gồm lý do , kết quả phát hiện được, nhận diện niêm phong hải quan mới hoặc dấu hiệu xác nhận khác; cơ quan hải quan và nước kiểm tra, chữ ký của nhân viên hải quan. 

Thông tin này bao gồm nguyên nhân của bất kỳ sự việc bất thường phát sinh nào ngoài việc chuyển tải xảy ra trong quá trình vận tải như những việc đòi hỏi sự thay đổi tuyến đường đã định hoặc trì hoãn việc xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan; thay đổi phương tiện vận tải hoạt động... Những sự việc như vậy cũng cần được các cơ quan chức năng xác nhận như Hải quan hoặc Cảnh sát...

	63
	
	


� Khái niệm lãnh thổ Hải quan và những khái niệm liên quan đến kỹ thuật Hải quan được dẫn chiếu theo định nghĩa E12/F25, Chương 2, Phụ lục tổng quát, Công ước Kyoto sửa đổi về nội dung này. 


� Ở một số nước, khái niệm “ người khai hải quan” để chỉ người thực tế khai vào tờ khai Hải quan. Ở một số nước khác, người khai hải quan là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào tiến hành khai hải quan hoặc là dưới tên của chính mình hoặc đại diện cho một thể nhân hoặc pháp nhân khác, hoặc nhân danh mình nhưng đại diện cho một thể nhân hoặc pháp nhân khác. 





